
Nơi sinh

(Nhập tên tỉnh)

1 068314004676 Cam Trần Hoài An Nữ Kinh 27/07/2014 TP. Hồ Chí Minh Thanh Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0967468788

2 068214012747 Nguyễn Hoàng Bảo An Nam Kinh 04/11/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0967109589

3 044314002611 Nguyễn Thu An Nữ Kinh 30/09/2014 Quảng Bình Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0976884828

4 026214005492 Phạm Tiến An Nam Kinh 21/10/2014 Hà Nội Đông Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0943865666

5 068214003380 Cao Đình Thiên Ân Nam Kinh 22/10/2014 Lâm Đồng Thanh Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0396255887

6 068314009829 Nguyễn Hà Bảo Anh Nữ Kinh 17/10/2014 Lâm Đồng Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0364150498

7 068314007572 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ Kinh 10/08/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0974705235

8 068314000989 Trần Nguyễn Khánh Băng Nữ Kinh 01/05/2014 Lâm Đồng Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0799784666

9 068213004024 Bùi Lương Quốc Bảo Nam Kinh 18/01/2013 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0914439735

10 068214013062 Hoàng Gia Bảo Nam Kinh 24/11/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0917150877

11 068214010364 Lê Công Gia Bảo Nam Kinh 21/02/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0972176246

12 068214055024 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 01/08/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0385203073

13 068214012289 Nguyễn Huy Bảo Nam Kinh 05/09/2014 Lâm Đồng Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0363328336

14 068214012072 Trần Gia Bảo Nam Kinh 20/07/2014 Lâm Đồng Thanh Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0973992772

15 068314011418 Lưu Quỳnh Chi Nữ Kinh 04/09/2014 Vĩnh Long Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0912092237

16 068314008411 Vũ Thị Yến Chi Nữ Kinh 14/10/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0918256081

17 068214008255 Phùng Tiến Đạt Nam Kinh 07/12/2014 Lâm Đồng Tạm trú thôn Thanh Trì TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0362637927

18 068214002130 Lê Tấn Đức Nam Kinh 20/01/2014 Lâm Đồng Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0969244922

19 068314001349 Quách Kim Dung Nữ Kinh 11/06/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0982328780

20 068314012001 Đào Hương Giang Nữ Kinh 28/01/2014 Lâm Đồng Đông Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0982857965

21 068314007153 Đinh Ngọc Quỳnh Giao Nữ Kinh 14/11/2014 Lâm Đồng Tiền Lâm - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0366726638

22 068314009998 Lê Hoàng Gia Hân Nữ Kinh 21/02/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0972176246

23 068314001071 Trần Lê Ngọc Hân Nữ Kinh 07/02/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0987687908

24 068314008372 Trương Hoàng Hân Nữ Kinh 07/08/2014 Lâm Đồng Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0329777708

25 068214006324 Đào Trần Bá Huy Nam Kinh 03/02/2014 Lâm Đồng Đông Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0977856157

26 068213007879 Trần Ngọc Huy Nam Kinh 10/10/2013 Lâm Đồng Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0378843860

27 068214001986 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 07/05/2014 Lâm Đồng Đông Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0385417328

28 068214001671 Trần Ngọc Bảo Khang Nam Kinh 18/04/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0976675674

29 038214001750 Đinh Văn Khánh Nam Kinh 13/08/2014 Thanh Hóa Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0986740070

30 093214001124 Nguyễn Quốc Khánh Nam Kinh 01/09/2014 Hậu Giang Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0349774973

31 068214002129 Nguyễn Đặng Anh Khoa Nam Kinh 14/08/2014 Lâm Đồng Đông Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0917146151
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32 068214012052 Trần Trung Kiên Nam Kinh 15/03/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0987960479

33 068214007020 Nguyễn Phúc Bảo Long Nam Kinh 20/10/2014 Lâm Đồng Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0354677688

34 068214012607 Nguyễn Văn Mạnh Nam Kinh 05/07/2014 Lâm Đồng Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0978360214

35 068314012194 Nguyễn Hà Minh Nữ Kinh 14/07/2014 Lâm Đồng Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0987667747

36 068214001700 Nguyễn Doãn Bảo Nam Nam Kinh 01/08/2014 Lâm Đồng Tiền Lâm - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0979594102

37 068314001060 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ Kinh 30/03/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0385057218

38 068314004364 Nguyễn Thanh Ngọc Nữ Kinh 16/10/2014 TP. Hồ Chí Minh Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0978706757

39 068314003221 Phạm Bảo Ngọc Nữ Kinh 25/03/2014 Lâm Đồng Thanh Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0979733021

40 068214003536 Nguyễn Văn Văn Nhất Nam Kinh 11/07/2014 Lâm Đồng Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0328664384

41 068314008330 Nghiêm Ngọc Bảo Nhi Nữ Kinh 17/06/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0964893163

42 038214011775 Trương Tấn Phát Nam Kinh 10/05/2014 Thanh Hóa Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0387921373

43 068214006156 Hoàng Hữu Phong Nam Kinh 25/06/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0963892041

44 068314015004 Lê Hoàng Thanh Phong Nam Kinh 03/03/2014 Lâm Đồng Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0988187884

45 068213002235 Nguyễn Chấn Phong Nam Kinh 29/09/2013 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0966486968

46 068214002125 Cao Nguyễn Thiên Phúc Nam Kinh 23/06/2014 Lâm Đồng Thanh Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0378809902

47 068214001669 Dương Thiên Phúc Nam Kinh 10/07/2014 TP. Hồ Chí Minh Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0365617989

48 056214005748 Nguyễn Anh Quân Nam Kinh 10/12/2014 Khánh Hòa Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0989642187

49 068214007891 Trần Đại Quang Nam Kinh 11/07/2014 Lâm Đồng Thanh Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0984431656

50 068314004450 Trương Diễm Quỳnh Nữ Kinh 18/08/2014 Lâm Đồng Trung Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0987947725

51 068214001198 Phạm Trần Tiến Sang Nam Kinh 19/01/2014 Lâm Đồng Đông Hà - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0362390840

52 068214005104 Nguyễn Quốc Thịnh Nam Kinh 03/11/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0988696908

53 068214002110 Quách Tiến Nam Kinh 22/03/2014 Lâm Đồng Thanh Trì - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0947566752

54 068214009570 Khổng Đức Toàn Nam Kinh 05/08/2014 Lâm Đồng Đông Anh - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0335201739

55 068314011211 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Kinh 04/01/2014 Lâm Đồng Tầm Xá - Đông Thanh TH&THCS Đông Thanh Trúng tuyển 0366728638

Bảng này có:55    học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp …...

Kết quả xét đề nghị công nhận: Tổng số HS trúng tuyển: 55, trong đó:

Tổng số HS trúng tuyển: 55, trong đó: Có 22 Nữ  và 33 Nam

Có 22 Nữ và 33 Nam Học sinh khuyết tật: 0

Học sinh khuyết tật:0

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM HÀ

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Sáu

Đông Thanh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

..........., ngày ..... tháng ..... năm ..........

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trần Sỹ Nguyên






